
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND 

V/v cung cấp danh sách hộ dân 

Có nhu cầu xây dựng, sửa chữa 

Nhà ở trong năm 2025 

 

                Ba Nam, ngày      tháng 11 năm 2024 

  Kính gửi:  -   Phòng Kính tế Hạ tầng huyện Ba Tơ; 

- Phòng Tài chính Kế hoạch-huyện Ba Tơ; 

- Phòng Dân tộc  huyện Ba Tơ; 

 

Thực hiện Công văn số 2524/UBND ngày 18/10/2024 của UBND huyện  

về việc cung cấp danh sách hộ có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 

2025;  

Qua rà soát Ủy ban nhân dân xã đăng ký danh sách hộ dân có nhu cầu xây 

dựng, sửa chữa Nhà ở trong năm 2025 như sau: 

                                                    (Có phụ lục kèm theo) 

Trên đây là kết quả rà roát, đăng ký nhu cầu danh sách hộ dân có nhu cầu 

xây dựng, sửa chữa Nhà ở trong năm 2025 trên địa bàn xã. /. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Đin 
 

 



             

Danh sách hộ có nhà ở tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đến năm 2025 

 

              

TT 
Họ và tên chủ 

hộ 

Địa chỉ 

(thôn, xã) 

Số 

khẩu 

Phân 

loại 

hộ ưu 

tiên* 

Hiện trạng nhà ở 

(ghi số 1 tương ứng 

với hiện trạng nhà ở) 

Nhu cầu nhà 

ở (**) 

 Dự kiến 

kinh phí 

huy động 

(Trđ)  

 Trong đó  

Không có 

nhà hoặc 

nhà tạm 

Xuống 

cấp, hư 

hỏng 

nặng 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 
 

 Cấp 

tỉnh  

 Cấp 

huyện  

 

Cấp 

xã  

 Hộ gia 

đình, 

dòng họ, 

cộng đồng  

1  Phạm Văn Điệp  Làng Vờ 4 1   x   X            10  4 2               4  

2  Phạm Văn Kít  Làng Vờ 4 1   x   X            10  4 2               4  

3  Phạm Văn Hù  Làng Vờ 4 2   x X              10  4 2               4  

4  Phạm Văn Vừng Xà Râu 4 2   x X              10  4 2               4  

5  Phạm Văn Phiếu Xà Râu 4 2   x   X            10  4 2               4  

6 Phạm Văn Nây Xà Râu 2 2   x   X            10  4 2               4  

7  Phạm Thị Đều  Xà Râu 3 2   x   X            10  4 2               4  

8  Phạm Văn Hóa  Làng Dút 4 2   x   X            10  4 2               4  

9  Phạm Thị Lênh  Làng Dút 4 2   x   X            10  4 2               4  

10 Phạm Văn Chúc  Làng Dút 4 2   x   X            10  4 2               4  

Tổng cộng:10 hộ                      

              

 

 

 



Danh sách hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2025 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

 
              

STT Họ và tên chủ hộ 
Nơi cư 

trú 

Dân 

tộc 

Mã số  

hộ 

nghèo 

Hình thức hỗ trợ Dự kiến kinh phí hỗ trợ (triệu đồng) 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

Tổng 

kinh 

phí  

Trong đó 

Ngân sách 

nhà nước 

(TW, tỉnh, 

huyện) 

Vốn vay 

tín dụng 

ưu đãi 

Huy 

động 

Bao gồm 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

hộ gia đình, 

dòng, họ, 

cộng đồng 

1  Phạm Văn Đôm Làng Vờ      X                 

2  Phạm Văn Hết         X               

3  Phạm Thị Le         X               

4  Phạm Văn Tơm       X                 

5  Phamj Thị Tuân         X               

6  Phạm Văn Tên         X               

7  Phạm Văn Nganh       X                 

8  Phạm Văn Nghí         X               

9 Phạm Văn Đĩ         X               

10 Phạm Thị Bách        X                 

11 Phạm Thị Tải         X               

12  Phạm Văn Thình         X               

13 Phạm Thị Tiết         X               

14  Phạm Văn Núi         X               

15  Phạm Văn Thọ         X               

16 Phạm Văn Tóch         X               

17 Phạm Văn Đỏ       X                 

Tổng cộng 17 hộ                         
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